

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 27/11/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	6034
	Cao Ngọc Tuấn
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	6035
	Nguyễn Văn Bằng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	3
	6036
	Hồ Công Tưởng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	6038
	Dương Văn Trí
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	6039
	Trương Văn Giờ
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	6040
	Hoàng Văn Thanh
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	6049
	Hồ Tiến Sỹ
	Phong Hoá, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	8
	6050
	Nguyễn Thành Đạt
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	6051
	Hoàng Thành
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	6053
	Mai Xuân Trung
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	6054
	Cao Thị Diệu Thúy
	Thạch Hoá, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12
	6056
	Lê Thị Hằng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	6057
	Nguyễn Văn Quyền
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	6058
	Hoàng Văn Hiếu
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	6059
	Phan Thanh Huy
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	6060
	Trần Văn Trí
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17
	6061
	Nguyễn Văn Nhật
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	6062
	Đoàn Thanh Chương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	6064
	Nguyễn Văn Phúc
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	6065
	Phan Trung Hiếu
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	6067
	Trần Thị Diệu Trinh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	6069
	Trần Xuân Lâm
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23
	6070
	Lê Xuân Anh
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	6071
	Phạm Tất Cường
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	25
	6072
	Lưu Thị Yến Ngọc
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	6073
	Võ Thị Hải Lý
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	6075
	Lê Thị Thu Hằng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	6076
	Nguyễn Văn Cường
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	6078
	Nguyễn Văn Lệ
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	6079
	Võ Thùy Linh
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32
	6080
	Võ Phương Nam 
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	30
	6081
	Nguyễn Đại Lợi
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	6082
	Phạm Quang Trung
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	6083
	Phan Thanh Dương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	6084
	Lê Quang Phì
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	35
	6085
	Nguyễn Quốc Huy
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	36
	6086
	Nguyễn Ngọc Thảo
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	37
	6087
	Nguyễn Thị Loan
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	38
	6088
	Nguyễn Thị Huyền
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	39
	6089
	Mai Trọng Dương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	40
	6090
	Hoàng Văn Hữu
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	41
	6091
	Nguyễn Ngọc Khỏe
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	42
	6092
	Đoàn Minh Đức
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43
	6093
	Nguyễn Thị Linh Giang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44
	6094
	Đoàn Văn Thanh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	45
	6095
	Trương Văn Yêu
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	46
	6096
	Hoàng Qúy
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình


